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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện

thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 
phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan 
nhà nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn 
phòng Chính phủ về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa 
hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên 
môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 238/TTR-SNN ngày 06 tháng 11 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính đủ 
điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi tiết, có Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện, công khai, hướng dẫn, tuyên truyền đến doanh nghiệp biết, thực hiện các 
dịch vụ công trực tuyến một phần được công bố tại Điều 1 Quyết định này; rà 
soát, đánh giá tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn thực hiện điện tử hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai, cập nhật quy 
trình điện tử đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến một phần tại Điều 1 Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định; hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời báo cáo 
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Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ 
chức thực hiện. 

3. Văn phòng UBND tỉnh tích hợp, cung cấp Danh mục dịch vụ công trực 
tuyến đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 
 

 Nguyễn Minh Hùng 
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PHỤ LỤC

Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý

 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND

ngày      tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT Mã TTHC Tên TTHC

I Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1 1.004493.000.00.00.H23 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc 
bảo vệ thực vật

2 1.007931.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
phân bón

3 1.007932.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán phân bón

4 1.004363.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật

5 1.004346.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 
bán thuốc bảo vệ thực vật

II Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y

6 1.008128.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 
đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

7 1.008126.000.00.00.H23
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn 
nuôi theo đặt hàng

8 1.011475.H23 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh 
động vật (cấp tỉnh)

III Lĩnh vực Kiểm lâm

9 3.000160.000.00.00.H23 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 
gỗ

10 1.012413.H23 Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử 
dụng rừng
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2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT Mã TTHC Tên TTHC

I Lĩnh vực Lâm nghiệp

1 1.012531.H23 Hỗ trợ tín dụng đầu tư trồng rừng gỗ lớn đối 
với chủ rừng là hộ gia đình


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T09:49:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T09:49:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-18T09:49:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




